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	 - HĐ chơi "Bác đầu bếp tài ba"
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	51
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	Biết tách gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi 7 thành hai nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm
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	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi về chủ đề NN. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
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	- Kể về một sự vật, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được.
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	 Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái I,T,C tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	 Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái I,T,C tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
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	Biết thể hiện thái độ tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật: 'Nghe bắt chước âm thanh
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
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HĐH : VĐMH Chú bộ đội
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	 - Lĩnh vực TCKNXH
	 
	 
	 
	 
	10
	11
	10
	

	 
	 - Lĩnh vực Thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	5
	4
	4
	

	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	 
	26
	27
	30
	

	 
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	 
	 
	4
	3
	4
	

	 
	                 - Thể dục sáng
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	

	 
	                 - Hoạt động góc
	 
	 
	 
	 
	9
	8
	9
	

	 
	Hoạt động học+hoạt động góc
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	

	 
	 - Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	 
	3
	3
	3
	

	 
	Hoạt động học+ hoạt động NT
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	

	 
	 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	

	 
	 - Hoạt động chiều
	 
	 
	 
	3
	5
	6
	

	 
	Hoạt động học+ hoạt động chiều
	 
	 
	 
	 
	0
	1
	1
	

	 
	Thăm quan dã ngoại - trải nghiệm
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	1
	

	 
	 Lễ hội
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	

	 
	             - Hoạt động học
	 
	 
	5
	5
	4
	

	 
	  + Giờ thể chất:
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	

	 
	+ Giờ nhận thức:
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	0
	

	 
	+ Giờ ngôn ngữ:
	 
	 
	 
	 
	0
	1
	1
	

	 
	'+ Giờ TC- KNXH:
	 
	 
	 
	 
	0
	1
	0
	

	
	'+ Giờ thẩm mỹ:
	
	
	
	
	2
	1
	2
	


      II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 

	Nghề làm tóc

	1
	Từ ngày 01/12 đến ngày 05/12/2025
	Lê Thị Lý
	

	Bé làm lính cứu hoả
	1
	Từ ngày 8/12 đến ngày 12/12/2025
	Bùi Thị Huyền

	

	Nghề chú bộ đội

	1
	Từ ngày 15/12 đến ngày 19/12/2025
	Lê Thị Lý
	


 III. CHUẨN BỊ:
	           Nhánh
Đối tượng
	Nhánh “Nghề làm tóc”
	Nhánh “Bé làm lính cứu hoả ”
	Nhánh “ Nghề chú bộ đội”

	Giáo viên
	- Xây dựng kế hoạch CSGD chủ đề “ nghề làm tóc”; kế hoạch nhánh

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, cùng trẻ thiết kế các góc chơi trong chủ đề nhánh

- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu cho các góc chơi

- Chuẩn bị đồ dùng cho 

các hoạt động trong ngày
	- Xây dựng kế hoạch CSGD nhánh “Bé làm lính cứu hoả”
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh “Bé làm lính cứu hoả” cùng trẻ thiết kế các góc chơi trong chủ đề nhánh

- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu cho các góc chơi

- Chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động trong ngày.
	- Xây dựng nhánh CSGD nhánh “Nghề chú bộ đội”
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh “Nghề chú bộ đội” cùng trẻ thiết kế các góc chơi trong chủ đề nhánh

- Bổ xung đồ dùng, đồ chơi, nguyên học liệu cho các góc chơi

- Chuẩn bị đồ dùng cho các hoạt động trong ngày

	Nhà trường
	- Duyệt kế hoạch CSGD

- Bổ xung các đồ dùng, đồ chơi phục vụ chăm sóc, vệ sinh, đồ dùng dạy học
	- Duyệt kế hoạch CSGD

- Bổ xung các đồ dùng, đồ chơi phục vụ chăm sóc, vệ sinh, đồ dùng dạy học
	- Duyệt kế hoạch CSGD

- Bổ xung các đồ dùng, đồ chơi phục vụ chăm sóc, vệ sinh, đồ dùng dạy học

	Phụ huynh
	- Cùng với giáo viên trên lớp trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh

- Sưu tầm chai, lọ,... nguyên vật liêu cùng giáo viên
	- Cùng với giáo viên trên lớp trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh

- Sưu tầm chai, lọ,... nguyên vật liêu cùng giáo viên
	- Cùng với giáo viên trên lớp trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh

- Sưu tầm chai, lọ,... nguyên vật liêu cùng giáo viên

	Trẻ
	- Sức khỏe tốt

- Hào hứng tham gia hoạt động cùng cô
	- Sức khỏe tốt

- Hào hứng tham gia hoạt động cùng cô
	- Sức khỏe tốt

- Hào hứng tham gia hoạt động cùng cô


  V KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: “NGHỀ NGHIỆP”; THỰC HIỆN TỪ NGÀY  01/12 ĐẾN NGÀY 19/12/2025
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trả trẻ

	- Trò chuyện về cách lựa chọn đồ chơi, các hoạt động và đề xuất thực hiện

-Trò chuyện với trẻ về các nghề mà trẻ biết, trò chuyện về ước mơ của bé.

- trò chuyện về việc bé cần làm như: Mạnh rạn phát biểu: nói, hỏi 1 cách rõ ràng không sợ sệt.

-Nghe các bản nhạc về chủ đề
	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi( đi bằng mũi chân, gót chân, đi khom lưng), chạy chậm, chạy nhanh.

* Trọng động: Trẻ tập các động tác

- ĐT hô hấp: “làm máy bay kêu ù ù”                                                                                                                                                                                                                                                                  - Tay: Đưa 2 tay lên cao, sang ngang kết hợp với vẫy vẫy bàn tay, nắm mở bàn tay                                                                                                                                                                                                                                                                                - Lưng, bụng: Quay người sang 2 bên

- Chân: Nhẩy lên đưa 2 chân sang ngang

- Bật: Bật tiến về phía trước

Mỗi động tác tập 2 lần x 8 nhịp

*Hồi tĩnh: cho trẻ chơi xung quanh sân tập
Tuần 4 kết hợp bài hát : Cháu thương chú bộ đội
	

	3
	Hoạt động học
	T1
	PTTC

Ném xa bằng 1 tay
	KPKH

Khám phá
Nghề làm tóc
	PTTM

Pha màu
	PTNT

Nhận biết, so sánh, khối cầu, khối trụ
	PTTM

- DH: “ Bác đưa thư vui tính”
	

	
	
	T2
	PTTC
Chạy và vượt qua chướng ngài vật
	PTNT

Tách gộp trong phạm vi 7
	PTNN

Làm quen chữ cái: i, t,c.


	PTTM

Làm bình chữa cháy
	PTKNXH
Kĩ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.
	

	
	
	T3
	PTTC
Trường sấp trèo qua ghế thể dục
	TQTN
Chú bộ đội thân yêu 

	PTNN

Dạy trẻ đọc thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa
	PTTM
Gấp máy bay
 
	PTTM
VĐMH: Chú bộ đội
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	T1
	- Quan sát: thời tiết
- TCVĐ : Chạy tiếp cờ

- Chơi tự do tại khu vực nhà xe dàn dây leo
	- Quan sát: Mái tóc
- TCVĐ: Bạn nào nhanh nhất

- Chơi tự do tại khu vực sân bóng
	- Tham quan của hàng làm tóc
- TCVĐ: Nghe bắt chước âm thanh

- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	- Quan sát máy sấy tóc

- TCVĐ: nhẩy lò cò
- Chơi tự do tại khu vực góc trò chơi dân gian
	- Quan sát Chiếc lược

- TCVĐ: “ làm theo lời cô nói
- Chơi tự do tại khu vực xúc cát, hạt muồng
	

	
	
	T2
	- Quan sát: Quan sát: thời tiết
- TCVĐ : Chạy tiếp cờ

- Chơi tự do tại khu vực  xúc cát, hạt muồng
	- Chăm sóc cây 

- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích
	- Quan sát trò chuyện về một số đồ dùng chữa cháy 
- Trò chơi VĐ : Bật liên tục về phía trước
- Chơi tự do tại khu vực vận động


	- Tham quan xí nghiệp sản xuất nước đá
-TCVĐ: “ Bịt mắt bắt dê”
- Chơi tự do tại khu vực  xúc cát, hạt muồng
	- Quan sát: Rau diếp cá 
- VĐ: Đi tiến lùi
-Chơi tự do tại khu vực chơ quê
	

	
	
	T3
	- Quan sát : Thời tiết

- TCVĐ: Vận động viên giỏi
- Chơi tự do tai khu vực trò chơi vận động
	- Quan sát: Lá cờ trên sân trường 

- TCVĐ : Ném và bắt bóng khoảng cách xa 3m
- Chơi tự do tai khu vực trải nghiệm
	- Quan sát:Trang phục của các chú bộ đội

- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do tại khu vực chơ quê
	- Quan sát: Quan sát cây hạnh phúc. 
- Trò chơi VĐ : Bật liên tục về phía trước
- Chơi tự do tai khu vực thư viện xanh
	- Quan sát: Chăm sóc cây
- Trò chơi VĐ : Bật liên tục về phía trước
- Chơi tự do tại khu vực trò chơi dân gian
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trẻ vui vẻ nhận công việc được cô giáo giao, nhanh chóng triển khai công việc, hoàn thành công việc được giao

- Biết xếp hàng chờ đến lượt

- Trẻ biết một số công việc tự phục vụ như: kê bàn, trải chiếu, dọn bàn ăn...
	

	6
	Hoạt động chiều
	T1
	Trò chuyện về nghề làm tóc
	Làm vở toán
	Làm quen truyện: Bác sĩ Chim
	Trò chơi: Làm quen trò chơi âm nhạc: hát theo hình vẽ
	Ôn khối cầu, khối trụ
	

	
	
	T2
	Trò chuyện về lính cứu hoả
	Đo độ dài bằng các đơn vị đo.
	Trò chuyện về các hành vi tốt – xấu, đúng - sai
	Ôn chữ cái: i, t,c
	Dạ trẻ kể lại truyện: Bác sĩ chim
	

	
	
	T3
	Trò chuyện về chú bộ đội
	Làm quen bài thơ “Chú bộ đội hành quân trong mưa
	Ôn tách gộp trong phạm vi 7
	Bé học gấp chăn ,chiếu giống chú bộ đội
	Bé tìm hiểu về nhạc cụ âm nhạc
	


 V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	-Trẻ biết thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản.

-Biết thể hiện tình cảm qua từng vai chơi

-Biết cách nấu và bày các món ăn
- Biết cách trò chuyện với khách hàng.

- Đề xuất trò chơi, hoạt động sở thích của bản thân
	Bác đầu bếp tài ba

- Nấu các món ăn cho chú bộ đội


	- Bảng thực đơn 

- Bộ đồ dùng nấu ăn

-Tranh vẽ các thao tác chế biến món ăn



	x

	x


	x



	
	
	Bán hàng
	- Trẻ biết tên gọi, công cụ, sản phẩm, các hoạt động và ý nghĩa của nghề làm tóc  

- Trẻ nói và thể hiện cử chỉ điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu và hoàn cảnh giao tiếp
- Biết cách trò chuyện với khách hàng.

-Trẻ biết thể hiện vai chơi và thao tác tốt khi chơi

-Biết thể hiện an ủi và chia sẻ với người thân và bạn bè. Dễ hòa đồng với bạn bè trong nhóm chơi.
	- Cửa hàng bán dụng cụ nghề làm tóc
- Cửa hàng uốn tóc,
- Cửa hàng gội đầu
- Cửa hàng bán trang phục bộ đội,dụng cụ của các chú bộ đội
	-Bảng giá các mặt hàng
- Một số đồ dùng của nghề làm tóc: dầu gội đầu, kéo, gương, lược ,…bằng đồ chơi

- Bộ đồ uốn tóc, gương ,lược, kéo cắt tóc, tranh các kiểu mẫu tóc

- Tranh thao tác các bước gội đầu, dầu gội đầu các loại, bàn gội đầu

- Một số trang phục ,dụng cụ của các chú bộ đội, chú lính cuuws hoả như súng, cuốc xẻng, xe tăng, máy bay, bình chữa cháy ...
	x


	
	x


	2
	Góc xây dựng
	
	Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để tạo mô hình 1 khu nhà xưởng theo gợi ý

-Trẻ biết quan tâm đến người thân và bạn bè

-Trẻ thực hiện được các cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay.
	- Xây trang trại bác nông dân
-Xây doanh trại bộ đội


	-Bộ đồ uốn tóc, gương ,lược, kéo cắt tóc, tranh các kiểu mẫu tóc

- Tranh thao tác các bước gội đầu, dầu gội đầu các loại, bàn gội đầu

- Tranh  gợi ý các thao tác xây, cây xanh, cỏ, gạch, 
- Đồ dùng, dụng cụ góc chơi và đồ phụ trợ: gạch, sỏi, bay, bàn xoa, xẻng, thảm cỏ, hàng rào, cây hoa
	x

	x

	x


	3
	Góc

Nghệ thuật
	Tạo hình
	-Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu hợp lý, phong phú để sáng tạo ra sản phẩm

-Trẻ biết tô màu kín không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ.
- Trẻ biết cách pha màu

-Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình, màu sắc hình dáng, bố cục
- Biết phối hợp các kĩ năng vè để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà, bố cục cân đối
	- Trang trí các đồ dùng của nghề làm tóc
- Làm dồ dùng của nghề làm tóc: gương, lược,...
- Tạo mẫu tóc: Tết tóc, buộc, bện 

 - Pha màu

-Vẽ, xé dán, nặn, cắt trang trí đồ dùng, sản phẩm của 1 số nghề.
+Vẽ, xé dán, nặn,  trang trí trang phục, dụng cụ của chú bộ đội
	- Các nguyện vật liệu vỏ hộp,  giấy màu, xốp vụn, …

- Keo , kéo, sáp màu,…

-Tóc bằng các sợi dây để trẻ tết

- Tranh mẫu của cô

-- Tranh mẫu của cô, Sáp màu, kéo, keo dán.

- Tranh mẫu về 1 sồ kiểu trang phục được làm từ các nguyên liệu khác nhau.

- Một số loại vải.là, kéo…

- Vỏ hộp, bìa cactong….

- Đất nặn, khăn lau tay, bảng.

- Tranh mẫu của cô, Sáp màu, kéo, keo dán.

+Tranh ảnh một số trang phục như mũ.quần áo, xe quân sự, xe tăng ...

- Vỏ hộp, bìa cactong….

- Đất nặn, khăn lau tay, bảng
	x

	x


	x


	
	
	Âm nhạc
	-Trẻ hát đúng giai điệu lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
-Trẻ vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, theo nhịp, tiết tấu.

Trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	- Biểu diễn các bài hát: Bác đưa thư vui tính, cháu yêu cô chú công nhân , cháu thương chú bộ đội

- Hát các bài hát về chủ đề: chòm tóc xinh

-Hát các bài hát trong chủ đề:lớn lên cháu lái máy cày
+ Hát các bài hát trong chủ đề: Cháu thương chú bộ đội, Vai chú mang súng, màu áo chú bộ đội
	-Các dụng cụ âm nhạc- Một số dụng cụ âm nhạc: micro, trống, sắc xô

-Các dụng cụ âm nhạc: sắc xô, trống,xúc xắc

- Các dụng cụ âm nhạc: sắc xô, trống,xúc xắc
	x

	x

	x

	4
	Góc

Học tập
	Góc toán


	- Bé biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 7;nối nhóm đối tượng với số tương ứng; biết so sánh,

-Trẻ biết ghép thành cặp  những đối tượng có mối liên quan

.-Trẻ biết số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10  

-Trẻ biết ghép các que kem thành đồ dùng của nghề nông( quốc, xẻng, liềm...).
Trẻ biết tách nhóm đối tượng trong phạm vi 7 thành 2 nhóm khác nhau

-Trẻ biết đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo

-Trẻ biết nối đúng nhóm đồ vật với số tương ứng

-Nhận biết gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế.
	- Bé vẽ thêm cho đủ số lượng là 7, bé nối tương ứng nhóm số lượng với chữ số,

-Xếp tương ứng

- Bé tìm đúng số lượng 

- Ghép tranh đồ dùng của nghề bằng que kem

- Chia 7 đối tượng thành 2 nhóm khác nhau

Đo đọ dài bằng nhiều đơn vị đo

-Nối đúng số lượng

+ Ghép hình
	 Hình ảnh về chủ đề nghề nghiệp cho trẻ đếm và nối tương ứng; 

-Mẫu xếp tương ứng của cô, đồ dùng học toán: cốc, bàn chải răng cho trẻ sắp xếp

-  hộp ống hút, làm con bạch tuộc và gắn số

-Tranh bằng các que kem cô vẽ : váy, quần áo , mũ chú bộ đội, máy sấy tóc, lược... để trẻ ghép

- Bảng chia, tranh lô tô nghề làm tóc, thẻ số:từ 1-7

- Các băng giấy có độ dài khác nhau, thước đo, thẻ số

-Nối đúng số lượng
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	Góc chữ cái
	-Trẻ biết cầm bút viết và ngồi viết đúng cách

- Trẻ thich đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh
- Trẻ biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu ý nghĩ kinh nghiêm của bản thân
-Bé nhận dạng được chữ cái và ghép theo mẫu của cô.

- Bé nhận dạng được chữ cái: i,t,c và gạch chân được chữ cái đó,

- Phát triển tư duy sáng tạo cho trẻ
	- Nối chữ trong từ

- Bé ghép chữ

- Ong tìm chữ

- Chữ cái kì diệu
	Tranh có chữ: “i,t, c” bút dạ

-Tranh mẫu của cô, các thẻ chữ cái

-Bài thơ có chữ cái : i,t.c , bút dạ

-Trò chơi chữ cái
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	Góc truyện
	
	- Trẻ biết tìm tranh cắt dán tranh các công việc của nghề cứu hoả
-Trẻ biết giở cẩn thận từng trang khi xem, không quăng quật, vẽ bậy, xé, làm nhàu sách. Để sách đúng nơi quy định

-Trẻ kể lại được nội dung chính xác của câu chuyện được nghe.

- Trẻ giở cẩn thận từng tranh khi xem, không quăng quật, vẽ bậy, xé, làm nhàu lát. Để sách đúng nơi quy định.
	- Làm album công việc, đồ dùng, dụng cụ của nghề cứu hoả
- Đọc truyện, xem tranh về chủ đề 

- Xem tranh ảnh về các kiểu tóc

-Xem tranh truyện về chủ đề, truyện: Chim thợ may

-Thơ: Chú bộ đội hành quân trong mưa, bé làm bao nhiêu nghề

+Xem sách, truyện chú bộ đội
	Sách , tranh ảnh về đồ dùng, dụng cụ của cứu hoả
-Tranh ,ảnh họa báo.

- Các loại truyện, tranh ảnh về các kiểu tóc: Tóc xoăn, tóc ép thẳng, tóc nhuộm
-Các loại tranh truyện về nghề may

-Tranh truyện: Chim thợ may

-Tranh truyện chủ đề chú bộ đội
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